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MÔN: TOÁN – LỚP 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

     
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau :
  Câu 1.(M1-0,5 điểm) Trong các phân số: 
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; 
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 ; 
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 phân số nào bằng 
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             C. 
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  Câu 2.(M1-0,5 điểm) Phân số lớn hơn 1 là phân số nào? 


A. 
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  Câu 3.(M2-1 điểm) Phân số 
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 là được rút gọn thành phân số tối giản là?  
A. 
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B. 
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Câu 4.(M3-1 điểm) Trong  biểu thức 351 + ( x 
[image: image19.wmf]´

 5) = 23456 giá trị của x là:

A.  4623
          B.  4621

   C.  4624

    D.  4622
Câu 5.(M2-1 điểm)   4679 m  = … km  … m
A. 467 km 9 m



  
B. 4657 km  
C. 46 km 79 m




D. 4km 679 m
Câu 6.(M1-1 điểm)  Hình thoi có hai cặp cạnh song song và....... cạnh bằng nhau? Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

    
A. 1

          B. 4
                        C. 3

            D. 2

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)  
Câu 7.(M1-1 điểm)  Tính:
a)   [image: image20.wmf]12
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                         b)   
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Câu 8.(M2-1 điểm) Điền dấu                 thích hợp vào chỗ chấm:

    
a)    eq \f(19,43)  …   eq \f(19,34) 


                b)     eq \f(12,12)  ….  1           
Câu 9.(M3-2 điểm) Hai kho chứa 2.752 tấn thóc. Biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 
[image: image24.wmf]5
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 số thóc của kho thứ hai. Tìm số thóc của mỗi kho?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10.(M4-1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất. 
      27 
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 50 + 23 
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……………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CUỐI HKII MÔN TOÁN- KHỐI 4


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

     
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau :
	Câu số
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	D
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Mức
	1
	1
	2
	3
	2
	1


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5điểm)
Câu 7.(M1-1 điểm)  HS tính đúng mỗi ý được 0,5 điểm 
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Câu 8.(M2-1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
a)   eq \f(19,43)  <   eq \f(19,34) 


      b)
   eq \f(12,12)  =  1            

Câu 9.(M3-2 điểm)         Tóm tắt:



    Kho thứ nhất:
                                                                                              2.752 tấn

       Kho thứ hai  :

Bài giải
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

2.752 : 8 
[image: image39.wmf]´

 3 = 1.032 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

2.752 – 1.032 = 1.720 (tấn)

                         Đáp số : Kho 1: 1.032 tấn thóc

                                        Kho 2: 1.720 tấn thóc

Câu 10.(M4-1 điểm) 
           27 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

     
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau :
  Câu 1.(0,5 điểm) Trong các phân số: 
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  Câu 2.(0,5 điểm) Phân số lớn hơn 1 là phân số nào? 
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  Câu 3.(1 điểm) Phân số 
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 là được rút gọn thành phân số tối giản là?  
A. 
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Câu 4.(1 điểm) Trong  biểu thức 351 + ( x 
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 5) = 23456 giá trị của x là:

A.  4623
          B.  4621

   C.  4624

    D.  4622
Câu 5.( 1 điểm)   4679 m  = … km  … m
A. 467 km 9 m



  
B. 4657 km  
C. 46 km 79 m




D. 4km 679 m

Câu 6.(1 điểm)  Hình thoi có hai cặp cạnh song song và....... cạnh bằng nhau? Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

    
A. 1

          B. 4
                        C. 3

            D. 2

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)  
Câu 7.(1 điểm)  Tính:
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Câu 8.(1 điểm) Điền dấu                  thích hợp vào chỗ chấm:

    
a)    eq \f(19,43)  …   eq \f(19,34) 


                b)     eq \f(12,12)  ….  1        
Câu 9.(2 điểm) Hai kho chứa 2.752 tấn thóc. Biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 
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 số thóc của kho thứ hai. Tìm số thóc của mỗi kho?
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Câu 10.(1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất. 
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